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THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 

 TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

  

Ngày 24/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP 

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP). 

 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của  

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn, như sau: 

 

I. PHÂN CÔNG NGƯỜI TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO 

DỤC 

Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về phân công người trực 

tiếp giúp đỡ người được giáo dục, như sau: 

1. Nguyên tắc phân công: 

a) Người được phân công giúp đỡ là cộng tác viên công tác xã hội, cộng 

tác viên trẻ em hoặc người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư hoặc người 

có kinh nghiệm giáo dục, quản lý người chưa thành niên trong cơ sở bảo trợ xã 

hội có điều kiện, năng lực và kinh nghiệm giáo dục, giúp đỡ người được giáo 

dục; 

b) Một người có thể được phân công giáo dục, quản lý, giúp đỡ nhiều 

người nhưng không quá 03 người cùng một thời điểm. 

Trường hợp người được phân công giúp đỡ không còn điều kiện giúp đỡ 

hoặc không hoàn thành trách nhiệm được giao, thì tổ chức được giao trách nhiệm 

giáo dục, quản lý phải kịp thời phân công người khác thay thế và phải thông báo 

bằng văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành hoặc nhận được 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, cơ sở bảo trợ xã hội phân công một người trực tiếp giáo dục, 

quản lý, giúp đỡ người được giáo dục. 

II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO 

DỤC 
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Điều 30 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về kế hoạch giáo dục, 

quản lý, giúp đỡ người được giáo dục, như sau: 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phân 

công người trực tiếp giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục, căn cứ thời 

hạn áp dụng biện pháp, người được phân công phải xây dựng kế hoạch giáo dục, 

quản lý, giúp đỡ người được giáo dục. 

2. Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Nội dung và hình thức giáo dục; 

b) Các biện pháp cụ thể để giám sát, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ người 

được giáo dục, thời gian thực hiện, việc phối hợp với gia đình và tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan; 

c) Nội dung phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội liên quan tại địa 

phương đối với trường hợp người chưa thành niên ở tại cơ sở bảo trợ xã hội; 

d) Ý kiến của người đứng đầu tổ chức được giao giáo dục đối với kế hoạch 

giáo dục, quản lý, giúp đỡ. 

3. Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ phải được gửi cho người được giáo 

dục, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để thực hiện và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để lưu 

hồ sơ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC 

Điều 31 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về nội dung và hình thức 

giáo dục, như sau: 

1. Nội dung 

Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy 

định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo 

dục. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, về tác hại của việc 

sử dụng ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng cho đối tượng là người 

sử dụng trái phép chất ma túy; 

- Giáo dục về kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, 

hỗ trợ tìm việc làm cho người được giáo dục; 

- Tổ chức cho người được giáo dục tham gia các hoạt động công ích tại 

cộng đồng với hình thức phù hợp; 
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- Giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; 

- Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật nhằm thúc 

đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Hình thức 

Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể được thực hiện bằng các hình 

thức cơ bản sau đây: 

- Gặp gỡ trực tiếp gia đình, người được giáo dục; 

- Giới thiệu tham gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, 

dạy nghề, tìm việc làm; 

- Cung cấp tài liệu giáo dục tại xã, phường, thị trấn và mời chuyên gia, 

người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tham gia giáo dục cho người được giáo 

dục; 

- Thông báo bằng văn bản về gia đình, người được giáo dục về các biện 

pháp giáo dục, quản lý; 

- Yêu cầu người được giáo dục làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các 

biện pháp giáo dục, quản lý; 

- Tổ chức cuộc họp góp ý tại địa bàn dân cư ở cơ sở trong trường hợp cần 

thiết.  

* Lưu ý: Không tổ chức cuộc họp góp ý đối với trường hợp người được 

giáo dục là người chưa thành niên. 

IV. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC 

Điều 32 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về cam kết của người 

được giáo dục, như sau: 

1. Người được giáo dục gửi bản cam kết về việc chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho cơ quan, tổ chức được giao 

giáo dục, quản lý và phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết của mình. 

2. Nội dung cam kết gồm: 

a) Chấp hành nghiêm pháp luật, nghiêm túc sửa chữa sai phạm; 

b) Thực hiện tốt nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện; 

c) Tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề phù hợp; 

d) Tham gia các hoạt động công ích với hình thức phù hợp; 

đ) Tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp 

được tổ chức tại địa phương; 
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e) Có mặt khi được yêu cầu; 

g) Thực hiện nghiêm quy định về việc vắng mặt tại nơi cư trú. 

3. Trường hợp người được giáo dục không biết chữ hoặc không thể viết 

được cam kết thì có thể nhờ người khác viết hộ, người được giáo dục phải điểm 

chỉ vào từng trang của bản cam kết. 

4. Cam kết của người chưa thành niên phải có ý kiến của cha, mẹ hoặc 

người giám hộ. 

V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, 

QUẢN LÝ, GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC 

Điều 33 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm tổ chức 

thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục, như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức và người được phân công 

giúp đỡ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị dân cư ở cơ sở và gia đình trong việc 

theo dõi, quản lý, giám sát việc thực hiện nội dung kế hoạch giáo dục, quản lý, 

giúp đỡ đối với người được giáo dục. 

2. Cơ quan, tổ chức xã hội liên quan tại địa phương có trách nhiệm phối 

hợp với cơ sở bảo trợ xã hội để cùng giáo dục, quản lý người được giáo dục. 

3. Cá nhân, tổ chức được phân công giúp đỡ người được giáo dục sử dụng 

một hoặc một số hình thức sau đây để thực hiện việc giám sát, quản lý, theo dõi 

sự tiến bộ của người được giáo dục: 

a) Yêu cầu người được giáo dục phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền; 

b) Yêu cầu người được giáo dục báo cáo với người được phân công giúp 

đỡ về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm 

và tiến bộ của mình; 

c) Tổ chức việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với đối tượng là 

người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật về phòng, chống 

ma túy; 

d) Tổ chức việc xác định tình trạng nghiện theo quy định của pháp luật về 

phòng, chống ma túy. 

4. Người được phân công giúp đỡ ghi sổ theo dõi sự tiến bộ của người 

được giáo dục để báo cáo tổ chức được giao giáo dục, quản lý. 

5. Tổ chức được giao giáo dục, quản lý có trách nhiệm định kỳ hàng tháng 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ban hành quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ 

người được giáo dục. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, GIÚP 

ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC 

Điều 34 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về tổ chức thực hiện kế 

hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục, như sau: 

1. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ đối với người 

được giáo dục là người chưa thành niên được thực hiện như sau: 

a) Đối với người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục, người được 

phân công giúp đỡ và nhà trường cùng có trách nhiệm phối hợp với gia đình 

người chưa thành niên động viên, giúp đỡ họ học tập, rèn luyện; 

b) Đối với người ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, thì cơ sở bảo trợ xã hội tạo 

điều kiện để họ tiếp tục tham gia các chương trình học tập phù hợp với lứa tuổi; 

tham gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, dạy nghề tại cộng 

đồng. 

2. Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

nếu người được giáo dục không tiến bộ, vi phạm cam kết và đã được người được 

phân công giúp đỡ nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu sửa chữa, thì tổ chức 

được giao giáo dục, quản lý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

cuộc họp tại cơ sở để góp ý đối với người được giáo dục, trừ trường hợp người 

được giáo dục đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì bị xem xét, xử lý áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; cai nghiện theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống ma túy; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc theo 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

3. Thành phần tham dự cuộc họp góp ý: 

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trường Công an cấp xã; 

c) Người được phân công giúp đỡ và đại diện của cơ quan, tổ chức được 

giao giáo dục, quản lý; 

d) Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã và đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở; 

đ) Người được giáo dục, gia đình của người được giáo dục. 

4. Trình tự, nội dung của cuộc họp góp ý: 

a) Người được phân công giúp đỡ báo cáo về quá trình giáo dục, quản lý 

và các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý và đề xuất bổ 

sung, thay đổi biện pháp giáo dục, quản lý, giúp đỡ phù hợp; 
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b) Người được giáo dục trình bày nguyên nhân vi phạm cam kết và phương 

hướng khắc phục, đề xuất giúp đỡ nếu cần thiết; 

c) Trên cơ sở báo cáo của người được phân công giúp đỡ và trình bày của 

người được giáo dục, các thành viên tham gia cuộc họp phân tích, góp ý về những 

sai phạm của người được giáo dục, giúp đỡ người đó sửa chữa để tiến bộ; 

d) Thảo luận và đưa ra biện pháp giáo dục đối với đối tượng; 

đ) Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản, lưu hồ sơ và gửi cho 

người được giáo dục và gia đình của họ. 

5. Hoãn cuộc họp góp ý và xử lý trong trường hợp không tổ chức cuộc họp 

góp ý: 

a) Hoãn cuộc họp góp ý trong trường hợp người được giáo dục không tham 

dự được mà có lý do chính đáng. 

Cuộc họp góp ý được hoãn không quá 02 lần, mỗi lần hoãn không quá 03 

ngày làm việc; 

b) Không tổ chức cuộc họp góp ý nếu đã hoãn cuộc họp 02 lần theo quy 

định tại điểm a khoản này hoặc người được giáo dục cố tình trốn tránh. 

Trong trường hợp này, người được phân công trực tiếp giáo dục, quản lý, 

giúp đỡ người được giáo dục xây dựng báo cáo về quá trình giáo dục, quản lý và 

các vi phạm của người được giáo dục, đề xuất hướng giải quyết hoặc điều chỉnh 

kế hoạch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Việc điều chỉnh 

kế hoạch phải được thông báo đến người được giáo dục và gia đình của họ. 

6. Trường hợp người được giáo dục đang trong thời gian chấp hành biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi 

vi phạm thì bị xem xét, xử lý áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 

cai nghiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc hoặc theo quy định pháp luật khác có liên quan. 

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP 

ĐỠ 

Điều 35 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của 

người được phân công giúp đỡ, như sau: 

1. Quyền của người được phân công giúp đỡ: 

Người được phân công giúp đỡ có các quyền sau: 

(1) Gặp gỡ người được giáo dục, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người 

chưa thành niên và những người có liên quan để động viên, nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng, khó khăn của người được giáo dục để tìm biện pháp giúp đỡ; 
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(2) Yêu cầu người được giáo dục thực hiện việc báo cáo về tình hình học 

tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm và tiến bộ của 

mình; 

(3) Đề xuất với tổ chức được giao giáo dục, quản lý, Ủy ban nhân dân cấp 

xã tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục, quản lý người được giáo dục; 

(4) Đề nghị các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo điều kiện cho người 

được giáo dục tham gia học tập, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống; 

(5) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm 

giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục; 

(6) Nhận kinh phí hỗ trợ dành cho người được phân công giúp đỡ. 

2. Nghĩa vụ của người được phân công giúp đỡ: 

Người được phân công giúp đỡ có nghĩa vụ sau: 

(1) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ 

người được giáo dục; 

(2) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan khác và gia đình của người 

được giáo dục trong việc giáo dục, quản lý đối tượng và giúp đỡ họ trở thành 

người có ích cho xã hội. 

Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh hoặc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho 

người chưa thành niên được giáo dục tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, lao động, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi 

giải trí lành mạnh khác; 

(3) Giúp đỡ, động viên người được giáo dục; hỗ trợ, giới thiệu người được 

giáo dục tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp 

được tổ chức tại địa phương; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý theo 

quy định; 

(4) Hướng dẫn thực hiện quyền, nghĩa vụ của người được giáo dục; 

(5) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

tạo điều kiện cho họ tham gia học tập, tìm kiếm việc làm; 

(6) Ghi sổ theo dõi và định kỳ hằng tháng báo cáo tổ chức được giao giáo 

dục, quản lý; 

(7) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thực hiện quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
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VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG 

THỜI GIAN CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ 

TRẤN 

Điều 36 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của 

người được giáo dục trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, như sau: 

1. Quyền của người được giáo dục: 

Người được giáo dục có quyền sau: 

(1) Được lao động, học tập, sinh hoạt tại nơi cư trú, được hướng dẫn thực 

hiện thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, tạm trú; 

(2) Được tạo điều kiện tìm việc làm; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ 

các ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo ở địa 

phương trong trường hợp là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

(3) Được tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương 

trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; 

(4) Được đề đạt nguyện vọng, kiến nghị của mình đối với Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường và người 

được phân công giúp đỡ; 

(6) Được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú theo quy định; 

(7) Khiếu nại, khởi kiện quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và các hành vi hành chính khác trong quá trình chấp hành quyết 

định. 

2. Nghĩa vụ của người được giáo dục: 

Người được giáo dục có nghĩa vụ sau: 

(1) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

(2) Tích cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công 

dân, nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú; 

(3) Chịu sự giáo dục, quản lý của cơ quan và tổ chức xã hội và người được 

phân công giúp đỡ; người chưa thành niên được giáo dục còn nhận sự giáo dục, 

quản lý của gia đình và nhà trường; 

(4) Thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết; 

(5) Có mặt khi người có thẩm quyền yêu cầu; 

(6) Thông báo, báo cáo về lý do, thời gian vắng mặt tại nơi cư trú và nơi 

đến lưu trú trong trường hợp được vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định. 
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IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, cơ sở bảo trợ 

xã hội có trách nhiệm sau: 

1. Tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định trong thời 

gian lập hồ sơ đề nghị và sau khi có quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn. 

2. Cử đại diện tham gia cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

3. Phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ người chưa thành niên được giáo 

dục. 

4. Tạo điều kiện cho người chưa thành niên được đi học, tham gia các 

chương trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ 

năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương. 

5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại cộng đồng trong việc 

giáo dục, quản lý người chưa thành niên. 

6. Tổ chức quản lý người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định phù 

hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở. 

X. VIỆC VẮNG MẶT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI NƠI CƯ 

TRÚ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 

Điều 38 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về việc vắng mặt của 

người được giáo dục tại nơi cư trú và người được giáo dục tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, như sau: 

1. Người được giáo dục được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc vắng mặt tại cơ 

sở bảo trợ xã hội nếu có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng 

theo quy định của pháp luật về cư trú. 

2. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội được tính 

vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tổng 

số thời gian vắng mặt không được vượt quá 1/3 (một phần ba) thời hạn áp dụng 

biện pháp, trừ trường hợp người được giáo dục ốm, bị bệnh phải điều trị tại các 

cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế. 

Trường hợp không thực hiện đúng quy định nêu trên thì thời gian vắng 

mặt tại nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội không được tính vào thời hạn chấp 

hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người đó. 

3. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú dưới 

15 ngày như sau: 
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a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 

giáo dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến cơ quan, tổ chức được giao 

quản lý người được giáo dục; 

b) Cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục xem xét, trả 

lời bằng văn bản về việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được giáo dục trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn; 

c) Trường hợp đồng ý thì phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người được giáo dục cư trú về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư 

trú. 

Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi 

đơn xin phép biết. 

4. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú từ 

15 ngày trở lên như sau: 

a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 

giáo dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã qua cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục. 

Đơn xin phép vắng mặt phải ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm 

trú; 

b) Cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục xem xét, có ý 

kiến về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được đơn; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định bằng văn bản việc 

vắng mặt tại nơi cư trú của người được giáo dục sau khi nhận được đơn xin phép 

và ý kiến của cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục. 

Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi 

đơn xin phép và cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục biết.  

5. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại cơ sở bảo trợ 

xã hội như sau: 

a) Trường hợp vắng mặt dưới 15 ngày: 

- Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 

giáo dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến cơ sở bảo trợ xã hội; 

- Cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, trả lời bằng văn bản về việc vắng mặt tại 

nơi cư trú của người được giáo dục trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được đơn; 
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- Trường hợp đồng ý thì phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người được giáo dục cư trú về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư 

trú. 

Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi 

đơn xin phép biết. 

b) Trường hợp vắng mặt từ 15 ngày trở lên: 

- Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 

giáo dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở. 

Đơn xin phép vắng mặt phải ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm 

trú; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở 

xem xét, có ý kiến về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở 

xem xét, quyết định bằng văn bản việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được 

giáo dục sau khi nhận được đơn xin phép và ý kiến của cơ quan, tổ chức được 

giao quản lý người được giáo dục. 

Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi 

đơn xin phép và cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục biết.  

XI. VIỆC THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁO DỤC 

Điều 39 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về việc thay đổi nơi cư 

trú của người được giáo dục, như sau: 

1. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú do đi học tập, có 

việc làm ổn định hoặc theo gia đình chuyển đến địa phương khác hoặc vì lý do 

khác thì giải quyết như sau: 

a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được 

giáo dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn đề nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

Đơn đề nghị phải ghi rõ lý do, nơi đến cư trú và phải có ý kiến của cơ 

quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định chuyển việc áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục đến nơi 

cư trú mới trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. 



12 
 

2. Giải quyết trường hợp xác định được nơi cư trú của người được giáo 

dục không có nơi cư trú ổn định như sau: 

a) Đối với người chưa thành niên được giáo dục tại cơ sở bảo trợ xã hội, 

thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở xem 

xét, quyết định chuyển việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

đối với người được giáo dục về nơi cư trú của họ; 

b) Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi ra quyết định áp dụng biện pháp xem xét, quyết định chuyển việc áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục về nơi 

cư trú của họ. 

3. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú thì hồ sơ về việc 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của họ phải được chuyển đến 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục đến cư trú. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục đến cư trú có 

trách nhiệm tiếp nhận và phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục 

theo quy định. 

4. Khi thay đổi nơi cư trú, người được giáo dục phải thực hiện quy định 

của pháp luật về cư trú. 

XII. XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI PHẠM TỘI ĐƯỢC THỰC HIỆN 

TRƯỚC HOẶC TRONG THỜI GIAN CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 

TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Điều 40 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về việc thay đổi nơi cư 

trú của người được giáo dục, như sau: 

1. Trường hợp phát hiện người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp 

hành quyết định áp dụng biện pháp, theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 

hình sự có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thi hành biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành 

quyết định đối với người đó và chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp đến cơ quan tiến 

hành tố tụng hình sự có thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định 

hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó và người được tạm đình chỉ phải tiếp tục chấp 

hành quyết định áp dụng biện pháp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết 

định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ 
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án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản 

án hoặc được Tòa án tuyên không phạm tội; 

b) Tòa án không xử phạt tù.  

3. Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành biện pháp bị Tòa án xử 

phạt tù thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án có hiệu 

lực pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định miễn chấp hành phần 

thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn. 

Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và 

phải được gửi đến người được giáo dục; cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, 

quản lý; người được phân công giúp đỡ. 

XIII. CHẤM DỨT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Điều 41 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về chấm dứt việc áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, như sau: 

1. Người được giáo dục đã chấp hành ít nhất 1/2 (một phần hai) thời gian 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi xúc 

phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh 

bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, 

con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình nhưng không phải là tội phạm, 

thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện 

pháp và xử lý như sau: 

a) Người từ đủ 12 tuổi trở lên đang trong thời gian chấp hành biện pháp 

mà bị xác định là nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 

và 33 Luật Phòng, chống ma túy thì thực hiện việc cai nghiện theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống ma túy; 

b) Người từ đủ 18 tuổi trở lên đang trong thời gian chấp hành biện pháp 

mà bị xác định là nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật 
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Phòng, chống ma túy, thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

IX. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CHẤP HÀNH XONG QUYẾT ĐỊNH ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Điều 42 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về Giấy chứng nhận đã 

chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành 

xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người 

được giáo dục trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người được giáo dục 

chấp hành xong biện pháp. 

2. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn được lưu hồ sơ. 

Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận gửi cho tổ chức được giao giáo dục, 

quản lý và gia đình người được giáo dục. 

XV. HỒ SƠ VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Điều 43 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ về việc áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, như sau: 

1. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải 

được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, gồm 

các tài liệu sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

c) Quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục; 

d) Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục; 

đ) Bản cam kết về việc chấp hành quyết định của người được giáo dục; 

e) Biên bản cuộc họp góp ý đối với người được giáo dục (nếu có); 

g) Sổ theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục và báo cáo kết quả giám 

sát, giáo dục, giúp đỡ của người được phân công giúp đỡ; 

h) Các tài liệu về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người 

được giáo dục (nếu có); 
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i) Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

k) Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

l) Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

m) Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn (nếu có); 

n) Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn; 

o) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo 

dục cư trú hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục chuyển đến cư 

trú thực hiện quản lý hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn./. 
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